KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 CỦA ĐỀ ÁN 4 CHƯƠNG TRÌNH 130/CP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-BCNĐA4 ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Ban Chủ nhiệm Đề án 4 - Chương trình 130/CP)

I. Mục tiêu, yêu cầu:

1. Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách về phòng, chống mua bán người;

2. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về đấu tranh phòng, chống mua bán người;

3. Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người

II. Nội dung cụ thể:

	STT
	Lĩnh vực
	Mô tả hoạt động dự kiến
	Chỉ số đầu ra
	Dự kiến thời gian thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Kinh phí dự kiến (đ)

	1
	Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn
	1.1. Chỉ đạo, điều hành các hoạt động trong khuôn khổ Đề án 4 Chương trình 130/CP
	- Các văn bản chỉ đạo, điều hành;

- Báo cáo hoạt động các quý, sáu tháng đầu năm và cả năm
	Cả năm 2011
	Ban Chủ nhiệm Đề án IV (Bộ Tư pháp)
	Bộ Công an, Bộ LĐTBXH, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng (BTLBĐBP), TANDTC, VKSNDTC
	30.000.000

	
	
	1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn VKSND các địa phương các vụ án mua bán người phức tạp, nghiêm trọng.
	Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
	Cả năm 2011
	VKSNDTC

(Vụ 1A)
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	8.000.000

	2
	Hoàn thiện luật pháp, chính sách về phòng, chống mua bán người
	2.1. Nghiên cứu xây dựng chuyên đề: “Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử tội phạm mua bán người - Một số giải pháp, kiến nghị”
	Chuyên đề được xây dựng
	Tháng 5 - 12/2011
	VKSNDTC (Viện Khoa học kiểm sát)
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	15.000.000

	
	
	2.2. Khảo sát một số địa phương nhằm đánh giá một cách tổng thể thực trạng giải quyết việc kết hôn có yếu tố nước ngoài phục vụ cho việc nghiên cứu sửa đổi Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 và Nghị định 69/2006/NDD-CP ngày 21/7/2006.
	Báo cáo khảo sát
	Quý II/2011
	Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp)
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	20.000.000

	
	
	2.3. Biên soạn Chỉ thị của Tư lệnh Bộ đội biên phòng về “Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trong tình hình mới”
	Dự thảo Chỉ thị
	Quý II/2011
	BTL Bộ đội biên phòng (Cục PCTP ma túy)
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	5.600.000

	
	
	2.4. Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn của Tư lệnh Bộ đội biên phòng về việc “Tiếp nhận nhạn nhân được Trung Quốc, Campuchia và Lào trao trả”
	Hướng dẫn được sửa đổi, bổ sung
	Quý II/2011
	BTL Bộ đội biên phòng (Cục PCTP ma túy)
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	6.200.000

	
	
	2.5. Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn của Tư lệnh Bộ đội biên phòng về việc “Xác minh nạn nhân bị mua bán”
	Hướng dẫn được sửa đổi, bổ sung
	Quý II/2011
	BTL Bộ đội biên phòng (Cục PCTP ma túy)
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	6.200.000

	
	
	2.6. Rà soát, đánh giá thực trạng tình hình thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ nạn nhân tại các tỉnh, thành phố làm cơ sở cho việc xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống mua bán người 
	Báo cáo rà soát, đánh giá
	Quý II/2011
	Bộ LĐTB&XH (Cục PCTNXH)
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	17.000.000

	
	
	2.7. Tổ chức Hội thảo đề xuất xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống mua bán người
	Hội thảo được tổ chức
	Quý II/2011
	Bộ Tư pháp (Vụ PL HSHC)
	Bộ Công an, Bộ LĐTBXH, Bộ Ngoại giao, BQP (BTLB ĐBP), TANDTC, VKSNDTC, HLHPNVN
	18.000.000

	
	
	2.8. Nghiên cứu chuyên đề “Nâng cao chất lượng xét xử các vụ án mua bán người; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em”
	Chuyên đề được xây dựng
	Quý II - IV/2011
	TANDTC (Tòa Hình sự)
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	15.000.000

	
	
	2.9. Tổ chức Tọa đàm góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn một số quy định của BLHS về tội mua bán người, mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em
	Tọa đàm được tổ chức
	Quý III/2011
	TANDTC (Viện Khoa học xét xử)
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	16.000.000

	3
	Đẩy mạnh việc dõi thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người
	3.1. Điều tra, khảo sát và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người tại một số địa phương
	Báo cáo rà soát, đánh giá
	Quý II, III/2011
	Bộ Tư pháp (Vụ CVĐCVXDPL)
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	18.000.000

	
	
	3.2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp
	30 câu hỏi, tình huống và trả lời về pháp luật PCMBN được biên soạn và đăng tải trên trang Web của Bộ Tư pháp
	Quý II/2011
	Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL)
	Các đơn vị có liên quan thuộc BTP (Cục CNTT, Vụ PLHSHC)
	10.000.000

	
	
	3.3. Tổ chức kiểm tra công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án mua bán người tại một số địa bàn trọng điểm, có số vụ án xảy ra nhiều và phức tạp.
	Báo cáo kiểm tra
	Cả năm 2011
	VKSNDTC

(Vụ 1A)
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	3.000.000
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